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TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 26 : CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

 

Câu 1. Ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện 

nay? 

A. Nguồn nhiên liệu rất đa dạng 

B. Nguồn lao động đông đảo, giá rẻ 

C. Nguồn vốn đầu tư dồi dào 

D. Thị trường tiêu thị lớn từ Lào và Campuchia 

Câu 2. Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở 

A. Số lượng các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp 

B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế 

C. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

D. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành ( nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành 

công nghiệp 

Câu 3. Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới 

đây? 

A. Tương đối đa dạng 

B. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm 

C. Ổn định về tỉ trọng giữa các ngành 

D. Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới 

Câu 4. Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ơ nước ta được 

chia thành 3 nhóm chính là 

A. công nghiệp khai thác, cocong nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

B. công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ 

C. công nghiệp cấp, công nghiệp cấp hai, công nghiệp cấp ba 

D. công nghiệp khai thác, cocong nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, 

khí đốt, nước 

Câu 5. Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của 

nước ta là 

A. đang nổi lên một số ngành trọng điểm 

B. đang ưu tiên cho các ngành công nghiệp tuyền thống 

C. đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi nguồn vốn lớn 

D. đang chú ý phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-duoi-day-la-loi-the-cua-nuoc-ta-trong-viec-phat-trien-cong-nghiep-hien-20662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-duoi-day-la-loi-the-cua-nuoc-ta-trong-viec-phat-trien-cong-nghiep-hien-20662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-duoc-the-hien-o-d-ti-trong-gia-tri-san-xuat-cua-20663
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-o-nuoc-ta-hien-nay-khong-co-dac-diem-nao-duoi-day-20664
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-o-nuoc-ta-hien-nay-khong-co-dac-diem-nao-duoi-day-20664
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-cach-phan-loai-hien-hanh-co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-o-nuoc-ta-duoc-chia-20665
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-cach-phan-loai-hien-hanh-co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-o-nuoc-ta-duoc-chia-20665
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-dac-diem-quan-trong-cua-co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-cua-nuoc-20666
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-dac-diem-quan-trong-cua-co-cau-cong-nghiep-theo-nganh-cua-nuoc-20666
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Câu 6. ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta 

hiện nay 

A. Có thế mạnh lâu dài 

B. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội 

C. Có tác động mnahj mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác 

D. Có tính truyền thống , không đòi hỏi về trình độ và sự khóe léo 

Câu 7. Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là 

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 

B. Công nghiệp luyện kim 

C. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản 

D. Công nghiệp sành sứ và thủy tinh 

Câu 8. Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta 

hiện nay ? 

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 

B. Công nghiệp cơ khí – điện tử 

C. Công nghiệp vật liệu xây dựng 

D. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản 

Câu 9. Cơ cấu ngành công nghiệp ( theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo 

hướng: 

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác 

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và giảm tỉ trọng các 

nhóm ngành khác 

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác 

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỉ trọng các nhóm ngành khác 

Câu 10. Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do: 

A. Đướng lối phát triển công nghiệp của nước ta 

B. Sự tác động của thị trường 

C. Theo xu hướng chung của toàn thế giới 

D. Tác động của các thiên tai trong thời giam gần đây 

Câu 11. Công nghiệp nước ta phát triển trậm, phân bố phân tán, rời rạc ở : 

A. Đồng bằng sông Hồng 

B. Đông Nam Bộ 

C. Ven biển miền Trung 

D. Vùng núi 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phai-la-dac-diem-cua-nganh-cong-nghiep-trong-diem-o-nuoc-ta-hien-nay-20667
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phai-la-dac-diem-cua-nganh-cong-nghiep-trong-diem-o-nuoc-ta-hien-nay-20667
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-nganh-cong-nghiep-trong-diem-cua-nuoc-ta-hien-nay-la-a-cong-20668
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-nao-duoi-day-khong-phai-la-nganh-cong-nghiep-trong-diem-cua-nuoc-ta-hien-20669
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-nao-duoi-day-khong-phai-la-nganh-cong-nghiep-trong-diem-cua-nuoc-ta-hien-20669
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-nganh-cong-nghiep-theo-ba-nhom-o-nuoc-ta-dang-chuyen-dich-theo-huong-20670
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-nganh-cong-nghiep-theo-ba-nhom-o-nuoc-ta-dang-chuyen-dich-theo-huong-20670
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cua-nganh-cong-nghiep-nuoc-ta-chuyen-dich-khong-phai-do-d-tac-dong-cua-20671
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghiep-nuoc-ta-phat-trien-tram-phan-bo-phan-tan-roi-rac-o-d-vung-nui-20672
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Câu 12. Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công 

nghiệp nước ta? 

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng 

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ 

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm 

D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt 

Câu 13. Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay 

là : 

A. Tránh gây mất đất sản xuất nông nghiệp 

B. Tránh gây ô nhiễm môi trường 

C. Giảm tình trạng chênh lệch giàu nghèo 

D. Tránh làm mất đi các ngành công nghiệp truyền thống 

Câu 14. Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở : 

A. Đồng bằng dông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long 

B. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

C. Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ 

D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

Câu 15. Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác 

than, vật liệu xây dựng là hướng: 

A. Đáp Cầu – Bắc Giang 

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa 

C. Việt Trì – Lâm Thao 

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả 

Câu 16. Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng 

A. Đáp Cầu – Bắc Giang 

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa 

C. Hòa Bình – Sơn La 

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả 

Câu 17. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của 

A. Kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí 

B. Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản 

C. Nguồn lao động có tay nghề và thị trường 

D. Tổng hợp các nhân tố 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/huong-nao-duoi-day-khong-dat-ra-de-tiep-tuc-hoan-thien-co-cau-nganh-cong-nghiep-20673
https://doctailieu.com/trac-nghiem/huong-nao-duoi-day-khong-dat-ra-de-tiep-tuc-hoan-thien-co-cau-nganh-cong-nghiep-20673
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-de-duoc-dat-ra-cap-bach-trong-phat-trien-cong-nghiep-o-nuoc-ta-hien-nay-la-20674
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-de-duoc-dat-ra-cap-bach-trong-phat-trien-cong-nghiep-o-nuoc-ta-hien-nay-la-20674
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoat-dong-cong-nghiep-cua-nuoc-ta-tap-trung-chu-yeu-o-c-dong-bang-song-hong-20675
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-ha-noi-hoat-dong-cong-nghiep-voi-chuyen-mon-hoa-ve-co-khi-khai-thac-than-20676
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-ha-noi-hoat-dong-cong-nghiep-voi-chuyen-mon-hoa-ve-co-khi-khai-thac-than-20676
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-ha-noi-hoat-dong-cong-nghiep-voi-chuyen-mon-hoa-ve-thuy-dien-la-huong-c-hoa-20677
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phan-hoa-lanh-tho-cong-nghiep-o-nuoc-ta-la-do-tac-dong-cua-d-tong-hop-cac-20678
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Câu 18. Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công 

nghiệp ở nước ta? 

A. Vị trí địa lí 

B. Tài nguyên thiên nhiên 

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

D. Thị trường 

Câu 19. Yếu tố dặc biệt quan trọng làm cho các vùng trung du và miền núi của nước 

ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là : 

A. Thiếu tài nguyên khoáng sản 

B. Vị trí địa không thuận lợi 

C. Giao thông vận tải kém phát triển 

D. Nguồn lao động có trình độ thấp 

Câu 20. Cơ cấu công nghiệp phân tho nhóm ngành kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch 

theo hướng: 

A. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế 

B. Tập trung cho thành phần kinh tế Nhà nước 

C. Giảm tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước 

D. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 21. Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công 

nghiệp nhằm 

A. Đa dạng hóa sản phẩm 

B. Phát huy mọi tiềm năng cho việc phát triển sản xuất 

C. Giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Nhà nước 

D. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 22. Năm 2005, thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản 

xuất công nghiệp ở nước ta là: 

A. Kinh tế Nhà nước 

B. Kinh tế ngoài Nhà nước 

C. Kinh tế tư nhân 

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 23. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, ơ trung tâm công nghiệp Vinh 

không có ngành nào sau đây? 

A. Chế biến nông sản 

B. Cơ khí 

C. Sản xuất vật liệu xây dựng 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-duoi-day-khong-tac-dong-truc-tiep-den-su-phan-hoa-lanh-tho-cong-20679
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-duoi-day-khong-tac-dong-truc-tiep-den-su-phan-hoa-lanh-tho-cong-20679
https://doctailieu.com/trac-nghiem/yeu-to-dac-biet-quan-trong-lam-cho-cac-vung-trung-du-va-mien-nui-cua-nuoc-ta-con-20680
https://doctailieu.com/trac-nghiem/yeu-to-dac-biet-quan-trong-lam-cho-cac-vung-trung-du-va-mien-nui-cua-nuoc-ta-con-20680
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cong-nghiep-phan-tho-nhom-nganh-kinh-te-o-nuoc-ta-dang-chuyen-dich-theo-20681
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-cau-cong-nghiep-phan-tho-nhom-nganh-kinh-te-o-nuoc-ta-dang-chuyen-dich-theo-20681
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-mo-rong-su-tham-gia-cua-cac-thanh-phan-kinh-te-vao-hoat-dong-cong-nghiep-20682
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-mo-rong-su-tham-gia-cua-cac-thanh-phan-kinh-te-vao-hoat-dong-cong-nghiep-20682
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-2005-thanh-phan-kinh-te-chiem-ti-trong-cao-nhat-trong-co-cau-gia-tri-san-20683
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-2005-thanh-phan-kinh-te-chiem-ti-trong-cao-nhat-trong-co-cau-gia-tri-san-20683
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-o-trung-tam-cong-nghiep-vinh-khong-co-20684
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-o-trung-tam-cong-nghiep-vinh-khong-co-20684
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D. Dệt may 

Câu 24. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có 

ngành sản xuất ô tô ở nước ta ( năm 2005) là : 

A. Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh 

B. Hà Nội, Đà Nẵng 

C. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 

D. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây 

không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng? 

A. Chế biến nông sản 

B. Đóng tàu 

C. Sản xuất vật liệu xây dựng 

D. Luyện kim màu 

Câu 26. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp nào sau 

đây có ngành công nghiệp luyện kim màu? 

A. Hà Nội , TP Hồ Chí Minh 

B. Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh 

C. TP Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một 

D. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu 

Câu 27. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành là 

biểu hiện của cơ cấu 

A. công nghiệp. 

B. nông nghiệp. 

C. công nghiệp – xây dựng. 

D. dịch vụ. 

Câu 28. Đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là 

A. Không tác động đến các ngành kinh tế khác. 

B. Dựa chủ yếu vào nguồn vốn nước ngoài. 

C. Có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

D. Có sự phân ngành tương đối đa dạng. 

Câu 29. Ngành nào dưới đây là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? 

A. Công nghiệp chế biến. 

B. Công nghiệp khai thác. 

C. Công nghiệp luyện kim. 

D. Công nghiệp vũ trụ. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-cac-trung-tam-cong-nghiep-co-nganh-20685
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-cac-trung-tam-cong-nghiep-co-nganh-20685
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nganh-cong-nghiep-nao-sau-day-khong-20686
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nganh-cong-nghiep-nao-sau-day-khong-20686
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-cac-trung-tam-cong-nghiep-nao-sau-day-20687
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-cac-trung-tam-cong-nghiep-nao-sau-day-20687
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-trong-gia-tri-san-xuat-cua-tung-nganh-trong-toan-bo-he-thong-cac-nganh-la-20688
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-trong-gia-tri-san-xuat-cua-tung-nganh-trong-toan-bo-he-thong-cac-nganh-la-20688
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-nganh-cong-nghiep-trong-diem-cua-nuoc-ta-la-c-co-the-manh-lau-dai-20689
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-nao-duoi-day-la-nganh-cong-nghiep-trong-diem-cua-nuoc-ta-a-cong-nghiep-20690
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Câu 30. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công 

nghiệp vào loại 

A. cao nhất trong cả nước. 

B. thấp nhất trong cả nước. 

C. trung bình trong cả nước. 

D. cao trong cả nước. 

Câu 31. Vật liệu xây dựng, phân bón hóa học là hướng chuyên môn hóa của 

A. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả. 

B. Đông Anh – Thái Nguyên. 

C. Đáp Cầu – Bắc Giang. 

D. Hòa Bình – Sơn La. 

Câu 32. Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là 

A. Đồng bằng sông Hồng 

B. Duyên hải miển Trung 

C. Đông Nam Bộ 

D. Đồng bẳng sông cửu Long 

Câu 33. Hướng chuyên môn hóa của cụn công nghiệp Đáp Cầu – Bắc Giang là 

A. cơ khí, khai thác than. 

B. vật liệu xây dựng, phân bón hóa học. 

C. hóa chất, giấy. 

D. cơ khí, luyện kim. 

Câu 34. Theo cách phân loại hiện hành, nhóm ngành chế biến nước ta có 

A. 2 ngành. 

B. 4 ngành. 

C. 24 ngành. 

D. 23 ngành. 

Câu 35. Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp quan trong nhất của vùng nào dưới đây? 

A. Miền Trung. 

B. Miền Bắc. 

C. Bắc Trung Bộ. 

D. Miền Nam. 

Câu 36. Ngành công nghiệp chuyên môn hóa theo hướng Hà Nội – Hải Phòng – Hạ 

Long - Cẩm Phả là 

A. khai thác than, vật liệu xây dựng. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-bang-song-hong-va-vung-phu-can-la-khu-vuc-co-muc-do-tap-trung-cong-nghiep-20691
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-bang-song-hong-va-vung-phu-can-la-khu-vuc-co-muc-do-tap-trung-cong-nghiep-20691
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vat-lieu-xay-dung-phan-bon-hoa-hoc-la-huong-chuyen-mon-hoa-cua-c-dap-cau-bac-20692
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vung-co-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-dung-dau-ca-nuoc-hien-nay-la-c-dong-nam-bo-20693
https://doctailieu.com/trac-nghiem/huong-chuyen-mon-hoa-cua-cun-cong-nghiep-dap-cau-bac-giang-la-b-vat-lieu-xay-20694
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-cach-phan-loai-hien-hanh-nhom-nganh-che-bien-nuoc-ta-co-d-23-nganh-trac-20695
https://doctailieu.com/trac-nghiem/da-nang-la-trung-tam-cong-nghiep-quan-trong-nhat-cua-vung-nao-duoi-day-a-mien-20696
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-cong-nghiep-chuyen-mon-hoa-theo-huong-ha-noi-hai-phong-ha-long-cam-20697
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nganh-cong-nghiep-chuyen-mon-hoa-theo-huong-ha-noi-hai-phong-ha-long-cam-20697
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B. khai thác than, hóa chất. 

C. khai thác than, hàng tiêu dùng. 

D. cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng. 

Câu 37. Trung tâm công nghiệp nào dưới đây là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn 

nhất của Duyên hải miền Trung? 

A. Thanh Hoá. 

B. Vinh. 

C. Đà Nẵng. 

D. Nha Trang. 

Câu 38. Cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là các ngành công nghiệp chuyên 

môn hóa theo hướng 

A. Hà Nội – Việt Trì – Lâm Thao. 

B. Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long - Cẩm Phả. 

C. Hà Nội – Đông Anh – Thái Nguyên. 

D. Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La. 

Câu 39. Công nghiệp phát triển chậm, phân tán, rời rạc ở khu vực nào? 

A. Trung du. 

B. Đồng bằng. 

C. Miền núi. 

D. Ven biển. 

Câu 40. Khu vực khó khăn nhất trong phát triển công nghiệp ở nước ta là 

A. ven biển 

B. miền núi 

C. trung du 

D. đồng bằng 

Câu 41. Biện pháp nào dưới đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện 

cơ cấu ngành công nghiệp nước ta? 

A. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. 

B. Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A. 

C. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B. 

D. Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt 

Câu 42. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm mục đích 

nào dưới đây? 

A. Mở rộng thị trường tiêu thụ. 

B. Mở rộng diện tích các vùng chuyên canh. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trung-tam-cong-nghiep-nao-duoi-day-la-trung-tam-cong-nghiep-co-quy-mo-lon-nhat-20698
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trung-tam-cong-nghiep-nao-duoi-day-la-trung-tam-cong-nghiep-co-quy-mo-lon-nhat-20698
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-khi-khai-thac-than-vat-lieu-xay-dung-la-cac-nganh-cong-nghiep-chuyen-mon-20699
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-khi-khai-thac-than-vat-lieu-xay-dung-la-cac-nganh-cong-nghiep-chuyen-mon-20699
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghiep-phat-trien-cham-phan-tan-roi-rac-o-khu-vuc-nao-c-mien-nui-trac-20700
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khu-vuc-kho-khan-nhat-trong-phat-trien-cong-nghiep-o-nuoc-ta-la-b-mien-nui-trac-20701
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-nao-duoi-day-la-mot-trong-nhung-phuong-huong-nham-hoan-thien-co-cau-20702
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-nao-duoi-day-la-mot-trong-nhung-phuong-huong-nham-hoan-thien-co-cau-20702
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dau-tu-theo-chieu-sau-doi-moi-trang-thiet-bi-va-cong-nghe-nham-muc-dich-nao-20703
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dau-tu-theo-chieu-sau-doi-moi-trang-thiet-bi-va-cong-nghe-nham-muc-dich-nao-20703
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C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

D. Sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu. 

Câu 43. Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là 

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. 

B. Dọc theo duyên hải miền Trung. 

C. Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 44. Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ 

A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước. 

B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có. 

D. Có dân số đông, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao. 

Câu 45. Một số vùng kinh tế của nước ta, công nghiệp kém phát triển do 

A. Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn. 

B. Thiếu nguồn lao động đặc biệt nguồn lao động có tay nghề. 

C. Kết cấu hạ tầng còn yếu kém và vị trí địa lí không thuận lợi. 

D. Thiếu sự đồng bộ của các nhân tố tài nguyên, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng,... 

Câu 46. Các hoạt động công nghiệp tập trung thường gắn liền với 

A. các trung tâm công nghiệp. 

B. nguồn lao động có tay nghề. 

C. kết cấu hạ tầng thuận lợi. 

D. tài nguyên thiên nhiên. 

Giải thích: Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố như tài 

nguyên thiên nhân, nguồn lao động, thị trường, ví trí thuận lợi,… nhưng những khu vực 

tập trung công nghiệp thường gắn liền với sự có mặt của tài nguyên thiên nhiên, sau đó là 

nguồn lao động có tay nghề, thị trường tiêu thụ,… Ví dụ: Quảng Ninh có nhiều khoáng sản 

than nên nhiệt điện, khai thác – chế biến than phát triển,…. 

Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ý nào đúng với sự 

chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay? 

A. Công nghiệp chế biến tăng 7,6%. 

B. Công nghiệp khai thác giảm 6,1%. 

C. Công nghiệp khai thác tăng 1,6%. 

D. Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước tăng 1,6%. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/khu-vuc-co-muc-do-tap-trung-cong-nghiep-vao-loai-cao-nhat-trong-ca-nuoc-la-a-20704
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-nam-bo-tro-thanh-vung-dan-dau-ca-nuoc-ve-hoat-dong-cong-nghiep-nho-c-khai-20705
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-so-vung-kinh-te-cua-nuoc-ta-cong-nghiep-kem-phat-trien-do-d-thieu-su-dong-20706
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-hoat-dong-cong-nghiep-tap-trung-thuong-gan-lien-voi-d-tai-nguyen-thien-20707
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-hay-cho-biet-y-nao-dung-voi-su-chuyen-20708
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-hay-cho-biet-y-nao-dung-voi-su-chuyen-20708
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Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhận xét nào sau đây không đúng 

về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 

năm 2000 – 2007? 

A. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. 

B. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. 

C. Tỉ trọng khu vực Nhà nước có xu hướng tăng. 

D. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ý nào dưới đây không 

đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay? 

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác. 

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 

Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhận xét nào sau đây đúng về sự 

chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn năm 

2000 – 2007? 

A. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. 

Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm. 

B. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước giảm nhanh. 

Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

C. Tỉ trọng khu vực Nhà nước tăng mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. 

Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

D. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. 

Câu 51. Nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất khiến công nghiệp miền núi chưa 

phát triển là do 

A. thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

B. cơ sở hạ tầng còn hạn chế. 

C. địa hình hiểm trở. 

D. ít lao động có trình độ, chuyên môn tốt. 

Câu 52. Duyên hải miền Trung cần chú trọng đầu tư vào vấn đề nào sau đây để phát 

triển công nghiệp? 

A. mạng lưới cơ sở hạ tầng. 

B. Năng suất, trình độ lao động. 

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 

D. Nguyên liệu sản xuất công nghiệp 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-ve-su-20709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-ve-su-20709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-khong-dung-ve-su-20709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-hay-cho-biet-y-nao-duoi-day-khong-20710
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-hay-cho-biet-y-nao-duoi-day-khong-20710
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-dung-ve-su-20711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-dung-ve-su-20711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-21-nhan-xet-nao-sau-day-dung-ve-su-20711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-co-ban-va-quan-trong-nhat-khien-cong-nghiep-mien-nui-chua-phat-trien-20712
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-co-ban-va-quan-trong-nhat-khien-cong-nghiep-mien-nui-chua-phat-trien-20712
https://doctailieu.com/trac-nghiem/duyen-hai-mien-trung-can-chu-trong-dau-tu-vao-van-de-nao-sau-day-de-phat-trien-20713
https://doctailieu.com/trac-nghiem/duyen-hai-mien-trung-can-chu-trong-dau-tu-vao-van-de-nao-sau-day-de-phat-trien-20713
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Câu 53. Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay còn 

hạn chế chủ yếu là do 

A. Hạn chế của chính sách. 

B. Thị trường tiêu thụ nhỏ. 

C. Lao động chất lượng kém. 

D. Hạn chế về cơ sở hạ tầng. 

Câu 54. Nhân tố hạn chế nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công 

nghiệp ở nước ta hiện nay là 

A. chính sách phát triển công nghiệp. 

B. thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

C. dân cư, nguồn lao động. 

D. cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng. 

Câu 55. Khó khăn lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Duyên hải miền Trung là 

A. mạng lưới cơ sở hạ tầng còn yếu kém 

B. trình độ lao động kém 

C. vị trí địa lí cách xa hai đầu đất nước 

D. tài nguyên thiên nhiên hạn chế 

Câu 56. Các trung tâm công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ 

yếu dựa trên cơ sở 

A. lao động có kinh nghiệm trong sản xuất. 

B. vị trí chiến lược tiếp giáp với miền Nam Trung Quốc. 

C. giàu nguyên liệu, khoáng sản hoặc vị trí địa lí thuận lợi 

D. cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển tương đối hoàn thiện. 

Câu 57. Công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa trên thế 

mạnh nào sau đây? 

A. lao động có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp. 

B. vị trí chiến lược tiếp giáp với miền Nam Trung Quốc. 

C. giàu tài nguyên khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn. 

D. cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối hoàn thiện. 

Câu 58. Biện pháp mang lại hiệu quả cao và bền vững nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành 

công nghiệp ở nước ta là 

A. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. 

B. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ. 

C. đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp. 

D. hạ giá thành sản phẩm. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-cong-nghiep-o-nuoc-ta-hien-nay-con-han-20714
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-cong-nghiep-o-nuoc-ta-hien-nay-con-han-20714
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-han-che-nhat-trong-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-cong-nghiep-o-20715
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-han-che-nhat-trong-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-cong-nghiep-o-20715
https://doctailieu.com/trac-nghiem/kho-khan-lon-nhat-doi-voi-phat-trien-cong-nghiep-o-duyen-hai-mien-trung-la-a-20716
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-trung-tam-cong-nghiep-o-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-phat-trien-chu-yeu-dua-20717
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-trung-tam-cong-nghiep-o-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-phat-trien-chu-yeu-dua-20717
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghiep-o-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-phat-trien-chu-yeu-dua-tren-the-manh-20718
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghiep-o-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-phat-trien-chu-yeu-dua-tren-the-manh-20718
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-mang-lai-hieu-qua-cao-va-ben-vung-nhat-de-hoan-thien-co-cau-nganh-cong-20719
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-mang-lai-hieu-qua-cao-va-ben-vung-nhat-de-hoan-thien-co-cau-nganh-cong-20719
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Câu 59. Để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được nhu cầu mới của đất nước cần 

A. Chỉ phát triển công nghiệp trọng điểm. 

B. Đầu tư đào tạo lao động có chất lượng cao. 

C. Áp dụng chính sách mở cửa, thu hút vốn. 

D. Hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 26 : CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 31 C 

Câu 2 D Câu 32 C 

Câu 3 C Câu 33 B 

Câu 4 D Câu 34 D 

Câu 5 A Câu 35 A 

Câu 6 D Câu 36 D 

Câu 7 A Câu 37 C 

Câu 8 D Câu 38 B 

Câu 9 A Câu 39 C 

Câu 10 D Câu 40 B 

Câu 11 D Câu 41 D 

Câu 12 A Câu 42 C 

Câu 13 B Câu 43 A 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-nganh-cong-nghiep-nuoc-ta-dap-ung-duoc-nhu-cau-moi-cua-dat-nuoc-can-d-hoan-20720
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Câu 14 C Câu 44 C 

Câu 15 D Câu 45 D 

Câu 16 C Câu 46 D 

Câu 17 D Câu 47 B 

Câu 18 C Câu 48 C 

Câu 19 C Câu 49 A 

Câu 20 A Câu 50 D 

Câu 21 B Câu 51 B 

Câu 22 D Câu 52 A 

Câu 23 B Câu 53 D 

Câu 24 C Câu 54 D 

Câu 25 D Câu 55 A 

Câu 26 B Câu 56 C 

Câu 27 A Câu 57 C 

Câu 28 C Câu 58 B 

Câu 29 A Câu 59 D 

Câu 30 A   

 


